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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HOÀI NHƠN

Số:         /ĐA-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoài Nhơn, ngày      tháng  năm 2020

	            (DỰ THẢO)
ĐỀ ÁN
Đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 
thị xã Hoài Nhơn



I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN 
Thị xã Hoài Nhơnđược thành lập theo Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hoài Nhơn là trung tâm động lực phát triển vùng phía Bắc tỉnh Bình Định, thị xã được thành lập gồm 11 phường. Việc đặt tên đường, phố góp phần thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thông qua địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể để thuận tiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, thể hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Do đó, việc đặt tên đường cho các tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn là mộtnhu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của thị xã.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
- Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;
-Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035.
2. Cơ sở thực tiễn
Kể từ năm 2005 trở về trước, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn có 25 tuyến đường đã được đặt tên, trong đó Bồng Sơn có 14 tuyến, Tam Quan có 11 tuyến.
Từ năm 2005 đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông của Hoài Nhơn được Trung ương, tỉnh và thị xã quan tâm đầu tư xây dựng theo quy hoạch phát triển đô thị. Trong đó, có nhiều tuyến đường, phố, công trình công cộng chưa có tên, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, quản lý hành chính, quản lý xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
3. Cơ sở tài liệu khoa học
· Đại Việt sử ký toàn thư, NXB. Khoa học xã hội.
· Lịch sử Việt Nam, Tập 1, NXB. Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
· Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam – NXB. Từ điển Bách khoa.
· Từ điển Nhân vật lịch sử Việt Nam – Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Bá Thế, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006.
· Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định 1930 – 1945, Tập I,NXB Tổng hợp Bình Định – 1990.
· Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định thời kỳ 1945 – 1955, Tập II,Đảng bộ tỉnh Bình Định – 1992.
· Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định 1954 – 1975, BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định – 4/1996.
· Lịch sử Đảng bộ huyện Hoài Nhơn (1928 – 1954), Nhà in Báo Quân đội Nhân dân.
· Hoài Nhơn lịch sử đấu tranh cách mạng và kháng chiến cứu nước 1930 – 1975.
· Nhà Tây Sơn – Quách Tấn, Quách Giao, Bảo tàng Quang Trung - 2002
· Sổ tay địa danh Việt Nam - NXB Đại học Quốc gia, H- 2002.
· Tư liệu về phong trào Tây Sơn - Trên đất Nghĩa Bình – Sở Văn hóa - Thông tin Nghĩa Bình, 1988.
· Võ nhân Bình Định – Quách Tấn, Quách Giao.
- Nhân vật Bình Định – Lộc Xuyên Đặng Quý Địch, NXB Văn hóa dân tộc, H – 2008.
4. Về nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường, phố
Tuân thủ các nguyên tắc chung được quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ,  Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cụ thể: 
- Tất cả các tuyến đường, phố và công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch đô thị, có đủ điều kiện cơ bản về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và được sử dụng ổn định thì được xem xét đặt tên.
- Căn cứ lý trình, vị trí, cấp độ, quy mô của đường để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân.
· Không đặt tên đường bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân. Không đặt hai tuyến đường cùng một tên hoặc hai công trình công cộng cùng một tên trên cùng địa bàn thị xã.
- Giữ nguyên tên địa danh, tên sự kiện lịch sử - văn hóa, tên danh nhân đã được dùng để đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã trước ngày ban hành Nghị định 91/2005/NĐ-CP, hạn chế đến mức thấp nhất việc xáo trộn, thay đổi tên đường đã đặt trước đây, xem xét điều chỉnh một số tuyến trùng tên cho phù hợp. 
- Việc lựa chọn tên đặt cho từng tuyến đường phải bảo đảm các yêu cầu:
+ Tên các lãnh tụ, các nhà lãnh đạo, các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của đất nước, ưu tiên các danh nhân có mối quan hệ trực tiếp với Bình Định và thị xã Hoài Nhơn; tên các nhân vật lịch sử qua các thời kỳ (anh hùng dân tộc, người có công với đất nước, danh nhân văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà nghệ thuật…) phải bảo đảm tính khoa học, lịch sử và tính pháp lý; đánh giá đúng vai trò, vị trí, công lao của các danh nhân đối với dân tộc, với địa phương, được nhân dân suy tôn, thừa nhận.
+ Tên các địa danh, các mốc sự kiện lịch sử, các di tích lịch sử - văn hóa phải có giá trị tiêu biểu đối với đất nước, địa phương. Ngoài ra, việc đặt tên đường cũng quan tâm đến các yếu tố tâm lý, tình cảm của nhân dân, nhất là tên phải dễ nhớ, dễ thuộc, dễ gọi, quen gọi.
· Sử dụng dữ liệu tên đường do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định cung cấp. Tôn trọng quyền dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào việc lựa chọn tên đặt, đổi cho đường, phố của địa phương, đảm bảo tính khách quan, ổn định, lâu dài, tôn trọng và kế thừa.
III. THỰC TRẠNG VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THỊ XÃ HOÀI NHƠN
1. Việc đặt tên trước năm 2005
Thị xã Hoài Nhơn có lịch sử hình thành và phát triển đô thị sau năm 1975. Bồng Sơn là thị trấn huyện lỵ của huyện từ năm 1986, thị trấn Tam Quan được thành lập từ năm 1997. Do yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý đô thị, phát triển kinh tế xã hội, Hoài Nhơn đã thực hiện việc đặt tên đường, phố trước khi có Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Trước năm 2005, Hoài Nhơn đã có tổng số 25 tuyến đường được đặt tên (14 tuyến thuộc Bồng Sơn, 11 tuyến đường thuộc Tam Quan).
1.1. Tên gọi được đặt trước 2005:
	TT
	Tuyến đường, phố đã có tên phường Bồng Sơn
	TT
	Tuyến đường, phố đã có tên phường Tam Quan

	1
	Quang Trung
	1
	26 tháng 3

	2
	Trần Hưng Đạo
	2
	Nguyễn Chí Thanh

	3
	Trần Phú
	3
	Trần Phú

	4
	Nguyễn Trân
	4
	Nguyễn Trân

	5
	Trần Quang Diệu
	5
	Trần Quang Diệu

	6
	Đào Duy Từ
	6
	Đào Duy Từ

	7
	Hai Bà Trưng
	7
	Hai Bà Trưng

	8
	Bùi Thị Xuân
	8
	Bùi Thị Xuân

	9
	Ngô Quyền
	9
	Lý Tự Trọng

	10
	28 tháng 3
	10
	Ngô Mây

	11
	Lê Lợi
	11
	Võ Thị Sáu

	12
	Biên Cương
	
	

	13
	Tăng Bạt Hổ
	
	

	14
	Bạch Đằng 
	
	




1.2. Đánh giá chung
a. Về ưu điểm
 Việc đặt tên các tuyến đường, phố từ năm 2005 trở về trước đã đi vào thói quen và tiềm thức của Nhân dân, phục vụ tốt cho giao dịch phát triển kinh tế xã hội.Việc đặt tên đường, phố cơ bản phù hợp, đáp ứng được sự phát triển chung;  tạo thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước, các hoạt động giao dịch, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, góp phần nhằm giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc và địa phương. 
b. Về hạn chế
Việc đặt tên các tuyến đường có sự trùng lắp trên cùng địa bàn thị xã (6 tuyến của Bồng Sơn và Tam Quan có tên gọi trùng nhau). Một số tuyến đường chưa được mở rộng, nâng cấp đáp ứng yêu cầu về hạ tầng – kỹ thuật đô thị.
2. Khảo sát, đánh giá các tuyến đường, phố và công trình công cộng đặt, đổi tên năm 2020 
2.1. Đối tượng khảo sát
Việc khảo sát, thống kê được tiến hành đối với toàn bộ các tuyến giao thông, công trình công cộng trên địa bàn 11 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. Các tuyến đường, công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch đô thị và đã được sử dụng ổn định, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và được liên thông, có điểm đầu và điểm cuối. Các công trìnhđã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc được phê duyệt quy hoạch diện tích, quy mô đáp ứng tiêu chuẩnthì được đề nghị đặt tên.
2.2.Kết quả khảo sát
Số tuyến đường (được đặt tên trước năm 2005) phù hợp, giữ nguyên: 13 tuyến, trong đó, Bồng Sơn (9 tuyến): Ngô Quyền, 28 tháng 3, Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, Biên Cương, Trần Quang Diệu, Tăng Bạt Hổ, Bạch Đằng. Tam Quan (4 tuyến): 26 tháng 3, Lý Tự Trọng, Ngô Mây, Võ Thị Sáu.
Số công trình công cộng đề nghị đặt tên năm 2020: 03 công trình.
Số tuyến đường đề nghị đặt, đổi tên năm 2020: 312 tuyến, trong đó có 19 tuyến chung thị xã (Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường thị xã).
[bookmark: _Toc368986593]IV. DỰ KIẾN ĐẶT, ĐỔI TÊN
1. Số công trình công cộng đặt tên:03 công trình.
(Danh sách kèm theo).
2. Số tuyến đường đặt, đổi tên: 313 tuyến.
2.1. Tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường thị xã: 19 tuyến
2.2. Tuyến đường thuộc 11 phường: 294 tuyến
- Phường Bồng Sơn: 63 tuyến
- Phường Tam Quan: 31 tuyến
- Phường Hoài Thanh Tây: 19 tuyến
- Phường Hoài Hương: 34 tuyến
- Phường Hoài Đức: 15 tuyến
- Phường Hoài Xuân: 8 tuyến
- Phường Hoài Tân: 38 tuyến
- Phường Hoài Thanh: 29 tuyến
- Phường Hoài Hảo: 20 tuyến
- Phường Tam Quan Nam: 16 tuyến
- Phường Tam Quan Bắc: 21 tuyến
3. Về cơ cấu, phân loại tên gọi
- Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hoá; di tích lịch sử, địa danh đã quen dùng từ xa xưa; tên địa phương kết nghĩa: 19.
[bookmark: khoan_210]- Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hoá, xã hội: 03.
- Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương: 05.
- Tên danh nhân có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đóng góp đặc biệt cho đất nước, có công lớn trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, được nhân dân suy tôn và thừa nhận:285. Trong đó, Bí thư các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh Bình Định: 9;Anh hùng thời Tây Sơn, anh hùng quê Bình Định: 24;Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Hoài Nhơn: 23.
4. Về dự kiến tên gọi các tuyến đường
[bookmark: muc_6](Danh sách kèm theo).
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí chi cho việc lập Đề án, hồ sơ đặt, đổi tên đường và công trình công cộng chi từ Ngân sách Nhà nước thị xã bổ sung cho Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã năm 2020 (có dự toán riêng).
Kinh phí thực hiện gắn biển tên đường, công trình công cộng chi từ Ngân sách Nhà nước thị xã phân bổ cho Phòng Quản lý đô thị năm 2021.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án đặt, đổi tên đường, phố, công trình công cộng của thị xã.Thẩm định, lựa chọn tên đường, phố và công trình công cộng có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu, phù hợp. Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và lập hồ sơ gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Hội đồng Tư vấn của tỉnh để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua.Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc gắn biển tên đường trên địa bàn thị xã. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Tổ Tư vấn, Tổ Chuyên viên gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định.
2.Phòng Quản lý đô thị
Phối hợp UBND các phường khảo sát hiện trạng, lập danh mục, sơ đồ vị trí các tuyến đường, phố và công trình công cộng đủ điều kiện đề nghị đặt tên hoặc thay đổi tên trên bản đồ nền địa chính VN2000 của thị xã. Cung cấp các thông tin về quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông, hướng dẫn, kiểm tra việc gắn biển tên đường trên địa bàn thị xã; lập dự toán kinh phí lắp đặt biển tên đường, phố và công trình công cộng theo quy định.
3.Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất
Phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan đến quy hoạch đất, thông số hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường, phố và công trình công cộng; tham gia về các điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật, tên gọi đối với các tuyến đường, phố và công trình công cộng đủ điều kiện đặt tên. 
4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
Tập trung tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa tên gọi các tuyến đường, phố và công trình công cộng. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc gắn biển tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị xã.
5. Phòng Tư pháp
Phối hợp trong công tác hướng dẫn, thẩm tra về thủ tục, quy trình quy định xây dựng hồ sơ đặt tên đường, phố và công trình công cộng theo chức năng, nhiệm vụ.
6. Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Thẩm định và đề xuất UBND thị xã phê duyệt kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch, hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện.
7. Phòng Nội vụ 
Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp các thông tin về tổ chức hành chính, chính quyền địa phương để xây dựng hồ sơ đặt tên đường, phố và công trình công cộng phù hợp. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn thị xã thay đổi tên gọi, biển hiệu theo quy định.
8. Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
Phối hợp tham gia đặt, đổi tên đường, phố đảm bảo công tác Quốc phòng, an ninh, lấy ý kiến thống nhất trong chiến sỹ, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã.
9. Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Tham mưu UBND thị xã tổ chức các cuộc họp, nội dung làm việc của Tổ Tư vấn, Tổ Chuyên viên đặt, đổi tên đường và công trình công cộng.
10. Đề nghị UBMTTQVN thị xã và các tổ chức thành viên
Tham gia thành viên Tổ Tư vấn, chỉ đạo UBMTTQ các phường và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến hội viên, đoàn viên, Nhân dân về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất.  
11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy 
Định hướng cấp ủy Đảng các phường thuộc thị xã trong đề xuất đặt, đổi tên đường, phố, công trình công cộng. Tham gia thành viên Tổ Tư vấn, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc nghiên cứu, thẩm định, lựa chọn tên đường, phố, công trình công cộng có giá trị, ý nghĩa tiêu biểu, phù hợp. 
12. Chủ tịch UBND 11 phường
Tổ chức khảo sát, lập danh sách, sơ đồ các tuyến đường, phố và công trình công cộng đủ điều kiện đề nghị đặt tên theo quy định. Chủ động thực hiện quy trình, quy định về công tác đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng của cấp quản lý. Phối hợp với UBMTTQ cùng cấp tổ chức lấy ý kiến hội viên, đoàn viên, Nhân dân về việc đặt tên đường, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất.  
Trên đây là Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.
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